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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________________________________

Số: 3196/SNV-TCBC-CCVC

V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định 

một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với 

cán bộ được luân chuyển, điều động

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2023

          Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại

Công văn số 409-CV/BCSĐ ngày 16/9/2022 về việc tham mưu triển khai Quy

định số 522-QĐ/TU và Kế hoạch số 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

theo đó, có nội dung liên quan đến việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chế

độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ,

liên thông trong công tác cán bộ; Công văn số 12788/UBND-TH ngày

22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kế hoạch tổ chức các kỳ

họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2023 và Quyết định số

2580/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành

Chương trình công tác năm 2023; theo đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì xây

dựng, tham mưu Quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được luân

chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng

cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện các nội dung theo trình tự, thủ tục ban

hành văn bản quy phạm pháp luật về lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết; tổ

chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đối với hồ sơ đề

nghị theo quy định tại Điều 113 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

năm 2015; trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản thống nhất với các

nội dung Sở Nội vụ đề xuất, dự kiến sửa đổi, bổ sung so với quy định tại Nghị

quyết số 13/2009/NQ-HĐND; đồng thời, hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi
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Sở Tư pháp, Sở Tài chính thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ đối với các nội

dung có liên quan; Sau khi tổng hợp các nội dung, Sở Nội vụ đã hoàn thiện hồ

sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường

trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết ban hành quy

định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được

điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 31/8/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Công văn số

438/HĐND-VP về việc cho ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết; trong đó,

thống nhất với đề nghị xây dựng nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách

hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện

công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8609/TTr-UBND ngày

24/8/2023; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng dự thảo

nghị quyết bảo đảm các quy định của pháp luật, trình Hội đồng nhân dân tỉnh

xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 12;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số

9042/UBND-TH ngày 07/9/2023 về việc xây dựng Nghị quyết quy định một số

chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, điều động; theo đó,

giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng nội dung dự

thảo văn bản quy phạm pháp luật nêu trên;

Sở Nội vụ đã tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định một

số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều

động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày

31/3/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa); Đồng thời, gửi đến các cơ

quan, đơn vị, địa phương phối hợp tham gia ý kiến, thực hiện một số nội dung

để hoàn thiện nội dung Quy định, cụ thể:

I. Căn cứ Phụ lục thống kê đã được Sở Nội vụ tổng hợp kết quả thực hiện

luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND và kinh phí dự kiến

thực hiện khi áp dụng các mức dự kiến đề xuất của Sở Nội vụ để rà soát, thống

kê, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND tính đến thời

điểm hiện nay đối với các trường hợp đã thực hiện áp dụng chi theo mức kinh

phí tại Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND (Phụ lục đính kèm).

II. Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển,

cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng

cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
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Thực hiện quy định tại Điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm

pháp luật năm 2015 và theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số

324/STP-XDVB ngày 19/3/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng văn

bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp góp ý một số nội

dung đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định một số chế độ, chính sách

hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện

công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(thay thế Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 31/3/2009 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Khánh Hòa), trong đó có một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung so

với Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

a) Bổ sung thêm đối tượng được áp dụng các chế độ, chính sách so với

Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND như sau:

- Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy

(gọi chung là Ban Thường vụ cấp huyện) và tương đương quản lý - ở nhóm

“Cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân chuyển”, bổ sung thêm:

“Cán bộ được điều động cùng cấp giữa các đơn vị cấp xã để thực hiện công tác

luân chuyển”.

- Bổ sung đối tượng cán bộ luân chuyển là nữ hoặc là người dân tộc thiểu

số tại các điều, khoản quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân

chuyển.

b) Bổ sung thêm “Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng chế độ,

chính sách hỗ trợ” so với Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND như sau:

- Cán bộ được luân chuyển cùng cấp giữa các các cơ quan, đơn vị cấp

tỉnh, cấp huyện trong hệ thống chính trị; Cán bộ của các cơ quan nhà nước cấp

tỉnh luân chuyển về thành phố Nha Trang; Cán bộ của các cơ quan nhà nước cấp

huyện luân chuyển về cấp xã mà cơ quan cấp xã đóng chân trên cùng địa bàn

với cơ quan cấp huyện.

- Cán bộ được điều động cùng cấp giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp

huyện để thực hiện công tác luân chuyển; Cán bộ được điều động để thực hiện

công tác luân chuyển từ thành phố Nha Trang về các cơ quan cấp tỉnh.

- Cán bộ được điều động do không trúng cử đối với các chức danh được

bầu cử ở địa phương.

- Cán bộ được điều động do có kết luận vi phạm của cấp có thẩm quyền

(bị kỷ luật hoặc không bị kỷ luật) mà không bố trí ở nơi công tác cũ nên điều

động sang vị trí công tác khác.
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- Cán bộ được điều động do nhu cầu cá nhân hoặc do sắp xếp tổ chức, đơn

vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

2. Về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ

được điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt

phái)

a) Đối với chế độ hỗ trợ “Nhà công vụ” và “Chính sách tiền lương và

phụ cấp chức vụ”: Điều chỉnh theo hướng cụ thể hóa quy định so với Nghị

quyết số 13/2009/NQ-HĐND, cụ thể:

- Đối với cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công

tác luân chuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, như sau: “Cán bộ

trong thời gian thực hiện luân chuyển hoặc trong thời gian được điều động để

thực hiện công tác luân chuyển từ tỉnh về cấp huyện hoặc ngược lại; hoặc từ

đơn vị cấp huyện này sang đơn vị cấp huyện khác, nếu không có nhà riêng sẽ

được bố trí nơi ở theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày

18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

hoặc được bố trí ở tại nhà công vụ và được hỗ trợ tiền thuê nhà công vụ (đối với

các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg)

hoặc được hỗ trợ kinh phí tiền thuê nhà theo quy định hiện hành (đối với các

trường hợp không thể bố trí được nhà công vụ)”.

- Đối với cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển về tỉnh công

tác: “Cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển về tỉnh công tác trong

thời gian thực hiện luân chuyển nếu không có nhà riêng sẽ được bố trí nơi ở

theo quy định tại Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ

tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ”.

b) Đối với các chính sách hỗ trợ và mức chi dự kiến

* Theo Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND, chế độ, chính sách hỗ trợ

được quy định như sau:

Các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 13/2009/NQ-

HĐND được thực hiện tùy theo các đối tượng, cụ thể như sau:

- Cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân

chuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được hưởng các chế độ,

chính sách: Nhà công vụ; Chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ; Chính sách

hỗ trợ (gồm: hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ tiền thuê nhà công vụ (nếu có), hỗ trợ hàng

tháng, hỗ trợ đi lại).

- Cán bộ luân chuyển, cán bộ được điều động để thực hiện công tác luân

chuyển thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý được hưởng các chế độ,
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chính sách: Chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ; Chính sách hỗ trợ (gồm:

hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ đi lại).

- Cán bộ tăng cường (biệt phái) từ cấp tỉnh về cấp huyện được hưởng các

chế độ, chính sách: Hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ hàng tháng và hỗ trợ đi lại.

Cán bộ tăng cường (biệt phái) từ cấp huyện về cấp xã được hưởng các chế

độ, chính sách: Hỗ trợ đi lại.

- Cán bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển về tỉnh công tác được

hưởng các chế độ, chính sách: Nhà công vụ; Chính sách tiền lương và phụ cấp

chức vụ; Chính sách hỗ trợ (gồm: hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ hàng tháng).

Các chính sách hỗ trợ theo Quy định tại Nghị quyết số 13/2009/NQ-

HĐND đều được quy định bằng tiền với từng định mức cụ thể; điều đó có nghĩa

rằng, khi mức lương cơ sở nếu có thay đổi thì các mức hỗ trợ vẫn không thay

đổi. Tại thời điểm thông qua Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND (ngày

31/3/2009), mức lương cơ sở theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày

10/12/2007 là 540.000 đồng, khi đó các chính sách hỗ trợ theo Quy định tại

Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND như sau:

- Hỗ trợ ban đầu (01 lần): 2.000.000 đồng/người. Nếu tính theo hệ số thì

hỗ trợ ban đầu bằng: 2.000.000/540.000 = 3,7 lần mức lương cơ sở .

- Hỗ trợ hàng tháng: 300.000 đồng/người/tháng. Nếu tính theo hệ số thì

hỗ trợ ban đầu bằng: 300.000/540.000 = 0,56 lần mức lương cơ sở.

- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại: tùy theo cự ly mà có mức hỗ trợ cụ thể. Tại

thời điểm từ 15 giờ 30 phút ngày 02/4/2009, giá bán lẻ xăng ô tô dao động từ

11.500 đồng đến 13.000 đồng, thì với mức hỗ trợ 200.000 đồng (tương ứng dao

động từ 15 lít đến 17 lít xăng);

Dễ dàng nhận thấy, các mức hỗ trợ trên được quy định bằng tiền với từng

định mức cụ thể. Tuy mức lương cơ sở thay đổi, giá xăng thay đổi,... nhưng các

mức hỗ trợ trên không thay đổi.

* Dự kiến đề xuất điều chỉnh chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết thay thế

Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.490.000

đồng lên 1.800.000 đồng; Do đó, dự kiến điều chỉnh mức hỗ trợ so với Nghị

quyết số 13/2009/NQ-HĐND, như sau:

- Hỗ trợ ban đầu (01 lần): dự kiến đề xuất quy đổi ra hệ số và áp dụng hệ

số 3,7 lần mức lương cơ sở (tương đương với hệ số quy đổi tại Quy định theo

Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND); tức lấy hệ số 3,7 x 1.800.000 đồng (mức

lương cơ sở) = 6.660.000 đồng; đề nghị mức hỗ trợ là 6.700.000 đồng (tăng
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4.700.000 đồng so với mức 2.000.000 đồng của Nghị quyết số 13/2009/NQ-

HĐND).

- Hỗ trợ hàng tháng: đề nghị quy đổi ra hệ số và áp dụng hệ số 0,56 lần

mức lương cơ sở (tương đương với hệ số quy đổi tại Quy định theo Nghị quyết

số 13/2009/NQ-HĐND); tức lấy hệ số 0,56 x 1.800.000 đồng (mức lương cơ sở)

= 1.008.000 đồng; đề nghị mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng (tăng 700.000 đồng so

với mức 300.000 đồng của Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND).

Đồng thời, đối với cán bộ là nữ hoặc cán bộ là người dân tộc thiểu số

hoặc cán bộ là nữ người dân tộc thiểu số thì ngoài các chế độ hỗ trợ theo quy

định còn được hỗ trợ thêm như sau: “Cán bộ là nữ hoặc cán bộ là người dân tộc

thiểu số được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; nếu cán bộ là nữ người

dân tộc thiểu số thì được trợ cấp thêm 800.000 đồng/người/tháng”.

- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại

Giá xăng RON 95-V: tại thời điểm ngày 25/9/2023, dao động từ 26.270

đồng đến 26.790 đồng/lít - Như vậy là tăng gấp 02 lần so với giá bán lẻ xăng ô

tô tại thời điểm ngày 02/4/2009, dao động từ 11.500 đồng đến 13.000 đồng;

Do đó, tương ứng theo từng cự ly, từng đối tượng sẽ dự kiến mức hỗ trợ

xăng xe đi lại (được tính từ nơi công tác cũ đến nơi công tác mới hoặc từ nơi cư

trú đến nơi công tác mới – áp dụng tùy theo đối tượng) tăng gấp 02 lần so với

mức hỗ trợ đã được quy định tại Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND, cụ thể: 

+ Hỗ trợ 400.000 đồng/tháng (đối với các cự ly được hỗ trợ mức 200.000

đồng của Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND).

+ Hỗ trợ 600.000 đồng/tháng (đối với các cự ly được hỗ trợ mức 300.000

đồng của Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND).

+ Hỗ trợ 800.000 đồng/tháng (đối với các cự ly được hỗ trợ mức 400.000

đồng của Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND).

+ Hỗ trợ 1.200.000 đồng/tháng (đối với các cự ly được hỗ trợ mức

600.000 đồng của Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND).

+ Hỗ trợ 1.600.000 đồng/tháng (đối với các cự ly được hỗ trợ mức

800.000 đồng của Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND).

+ Hỗ trợ 2.000.000 đồng/tháng (đối với cự ly được hỗ trợ mức 1.000.000

đồng của Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND).

3. Để đảm bảo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự,

thủ tục quy định, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến

góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định

một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được luân chuyển, cán bộ được
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điều động để thực hiện công tác luân chuyển, cán bộ tăng cường (biệt phái) trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Hồ sơ đính kèm gồm:

- Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân

dân tỉnh.

Để kịp thời tổng hợp và tham mưu các nội dung liên quan đến việc xây

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo trình tự, thủ tục và thời hạn

đã đề ra, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp,

có ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 06/10/2023 (đồng gửi kèm file văn bản

điện tử và kèm file mềm) để tổng hợp.

4. Thực hiện quy định tại Điều 120 của Luật ban hành văn bản quy phạm

pháp luật năm 2015; Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo

Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đăng tải hồ sơ đề nghị xây

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

để lấy ý kiến góp ý các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời gian đăng tải để lấy ý

kiến: 30 ngày theo quy định.

Trân trọng./.

(Đính kèm các dự thảo văn bản)

Nơi nhận (VBĐT):
- Như trên;

- UBND tỉnh;

- Các Phó Giám đốc SNV;

- Phòng Nội vụ các H, TX, TP;

- Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh

Hòa (phối hợp đăng trên Mục lấy ý kiến văn

bản QPPL);

- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc SNV

(để góp ý);

- Lưu: VT, TCBC-CCVC.

GIÁM ĐỐC

Võ Chí Vương
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